Mẫu 01-Phụ lục III
ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

1. Tên đề tài:
“Nghiên cứu khả năng nhân giống invitro và khả năng tiếp nhận gen của một số giống sắn Việt Nam.”

2. Lĩnh vực nghiên cứu: (đánh dấu vào 1 trong các lĩnh vực dưới đây) 

Khoa học tự nhiên:
eq \x(   )Toán

[image: image1.wmf]Vật lý
eq \x(   )Hóa học

Kinh tế; XH-NV:
eq \x(   )Kinh tế 
eq \x(   )Văn

eq \x(   )Lịch sử
eq \x(   )Địa lý

Giáo dục, môi trường:
eq \x(   )Giáo dục
eq \x(   )Môi trường

Kỹ thuật: 

eq \x(   )Cơ khí
eq \x(   )Điện
eq \x(   )Điện tử
eq \x(   )CNTT-TT

Nông Lâm:

eq \x(   )Nông học
eq \x(   )Lâm nghiệp
eq \x(   )Chăn nuôi, thú y

Sinh, Y, Dược:
x Sinh học
eq \x(   )Y

eq \x(   )Dược
3. Tính cấp thiết:

Cây sắn (Manihot esculenta Crantz) là cây trồng quan trọng sử dụng làm cây lương thực thực phẩm, cây thức ăn gia súc, cây nhiên liệu sinh học chịu hạn để tăng thu nhập cho các hộ nông dân nghèo.  Hiện nay trên thế giới, cây sắn được trồng ở 105 quốc gia có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới thuộc ba Châu lục  Á, Phi và Mỹ La Tinh trong đó: Châu Phi  54% Châu Á 30% và Châu Mỹ 16%. Diện tích, năng suất và sản lượng sắn trên thế giới có chiều hướng gia tăng từ năm 1995 đến nay. Năm 2008, sản lượng sắn thế giới đạt 232,95 triệu tấn củ tươi so với 223,75 triệu tấn năm 2007 và năm 1995 là 161,79 triệu tấn (FAO, 2009).

Ở Việt Nam, cây sắn được canh tác phổ biến ở hầu hết các tỉnh của các vùng sinh thái nông nghiệp, vừa có vai trò từ cây lương thực và cây công nghiệp phát triển rất nhanh về diện tích và sản lượng, cây sắn được xếp là cây lương thực quan trọng thứ ba sau lúa và ngô. Năm 2008 diện tích sắn cả nước đạt 556 nghìn ha, sản lượng  năm, tăng gấp hai lần so với năm 2000. 

Vùng núi trung du phía Bắc được xác định là vùng có nhiều nền văn hoá của các dân tộc khác nhau sinh sống, là nơi khởi nguyên của nhiều loài vật nuôi cây trồng, phong phú về đa dạng sinh học, có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế như nông lâm nghiệp, du lịch sinh thái…. Tuy nhiên, do hạn chế về trình độ dân trí, điều kiện địa lý, giao thông và tập quán canh tác lạc hậu…, miền núi phía Bắc vẫn là vùng chậm phát triển, tỷ lệ đói nghèo khá cao (12%-19%), GDP chỉ chiếm 9,6 % GDP quốc gia, thu nhập bình quân/người chỉ bằng 50% so với mức thu nhập trung bình toàn quốc.  Khu vực miền núi phía Bắc có tiềm năng lớn về điều kiện tự nhiên, đất đai và nhân lực trong sản xuất cây sắn. Năm 2009, diện tích trồng sắn khu vực miền núi phía Bắc đạt 110 nghìn ha (chiếm 20% diện tích trồng sắn toàn quốc) và đạt sản lượng 1.330 nghìn tấn chiếm hơn 10% sản lượng toàn quốc. Tuy nhiên năng suất sắn ở khu vực miền núi phía Bắc còn rất thấp chỉ đạt 11-12 tấn/ha. 

    Nghiên cứu, sản xuất nhiên liệu sinh học (NLSH) là định hướng phù hợp trong việc tìm kiếm và sử dụng nguồn năng lượng sạch đã được thế giới quan tâm nghiên cứu sản xuất. Năm 2008, toàn thế giới đã sản xuất khoảng 66 tỷ lít ethanol. Nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất nhiên liệu sinh học chủ yếu hiện nay là ngô, cải dầu, sắn. Trong đó củ sắn là nguyên liệu quan trọng, do quá trình tổng hợp tinh bột theo chu trình quang hợp C4, nên có khả năng đạt năng suất rất cao, đồng thời hiệu suất chế biến cồn cũng rất có hiệu quả. Hiện nay, tinh bột sắn là nguồn nguyên liệu chủ yếu trong sản xuất nhiên liệu sinh học (cồn sinh học) ở nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan.... Các nước như Lào, Colombia và Uganda cũng đang nghiên cứu thử nghiệm cho sản xuất cồn từ tinh bột sắn.

Ở Việt Nam, ngày 20 tháng 11 năm 2007 Chính phủ đã phê duyệt “Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”. Với mục tiêu phát triển nhiên liệu sinh học, một dạng năng lượng mới, tái tạo được để thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch truyền thống, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Trong đó, xác định mục tiêu cho giai đoạn từ 2011 đến 2015 là “đưa các giống cây nguyên liệu cho năng suất cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt vào sản xuất đại trà”. Các cây trồng như mía, sắn, ngô, cây có dầu được xem là nguồn nguyên liệu chính phục vụ cho sản xuất nhiên liệu sinh học. Với lợi thế về năng suất và sản lượng, sắn được xem là nguồn nguyên liệu lớn để sản xuất nhiên liệu sinh học của Việt Nam.

Trước đòi hỏi của thực tiễn sản xuất, việc tăng năng suất và sản lượng lượng sắn củ đòi hỏi phải có nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó nghiên cứu chọn tạo giống nhằm nâng cao năng suất, sản lượng tinh bộ (tỷ lệ tinh bột trong củ sắn) và các nghiên cứu ứng dụng nhân giống invitro nhằm tạo ra lượng lớn cây con đồng đều cung cấp cho sản xuất là giải pháp rất quan trọng. Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đã ky hợp đồng với Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên sản xuất 1000 ha sắn phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái. Tuy nhiên khó khăn hiện tại cần phải có một lượng giống lớn, đồng đều. Vì vậy nhân giống sắn invitro là một trong các giải pháp cần được đầu tư nghiên cứu và thử nghiệm để giải quyết các khó khăn trên.

 “Nghiên cứu khả năng nhân giống invitro và khả năng tiếp nhận gen của một số giống sắn Việt Nam phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học” là cơ sở khoa học quan trọng cho việc thực hiện chương trình nhân nhanh giống sắn cho sản xuất và thực hiện chương trình chuyển gen nâng cao năng suất, chất lượng giống sắn tại khu vực miền núi phía Bắc.

4. Mục tiêu:

- Nghiên cứu khả năng tái sinh của các giống sắn, nhằm nhân nhanh giống sắn bằng invitro trên qui mô lớn, chất lượng cao, sạch bệnh đáp ứng nhu cầu về giống sắn góp phần nâng cao năng suất, và sản lượng sắn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. 

- Nghiên cứu khả năng tiếp nhận gen của các giống sắn, làm cở sở đề có thể tiến tới chuyển gen (gen tổng hợp tinh bột, gen kéo dài tuổi thọ của lá nhằm nâng cao khả năng quang hợp) nâng cao năng suất, hàm lượng tinh bột phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài là tiền đề cho việc phát triển chương trình nhân giống sắn và chuyển gen nâng cao năng suất, chất lượng trên cây sắn ở Việt Nam

- Tăng cường năng lực cho cán bộ nghiên cứu trẻ của Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

5. Nội dung chính:

Nội dung 1: Nghiên cứu khả năng tái sinh cây invitro của một số giống sắn

Thí nghiệm khả năng tái sinh được thử nghiệm trên một số giống sắn có tiềm năng về năng suất khu vực miền núi phía Bắc, nhằm: (i) xác định khả năng nhân giống invitro và (ii) xác định khả năng tái sinh sau chuyển gen. Thí nghiệm bao gồm các nội dung:

- Xác định ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy đến khả năng tái sinh cây sắn invitro;

 - Ảnh hưởng của một số chất kích thích sinh trưởng (BAP, kinetin) đến khả năng tái sinh cây; 

-  Ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng BAP, Kinetin đến khả năng tạo cụm chồi (nhân nhanh) cây sắn invitro;

- Ảnh hưởng của một số chất kích thích sinh trưởng (IBA, NAA) đến khả năng ra rễ tạo cây sắn hoàn chỉnh.

- Tối ưu hóa các điều kiện nuôi cấy invitro, hoàn thiện qui trình nhân giống sắn invitro.

Nội dung 2: Đánh giá khả năng tiếp nhận gen của một số giống sắn nghiên cứu

- Chuyển gen chỉ thị GUS thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens vào mầm sắn invitro: sử dụng gen chỉ thị GUS để đánh giá khả năng tiếp nhận gen ngoại lai của các giống sắn thí nghiẹm. Việc tiếp nhận gen ngoại lai (những gen cần chuyển) do kiểu gen và kỹ thuật chuyển gen quyết định. Nghiên cứu thử nghiệm tiếp nhận gen tiến hành trên các giống có năng suất, chất lượng đang được trồng ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. Gen chỉ thị GUS được sử dụng làm tín hiệu cho biết hiệu quả việc chuyển gen. Khả năng tiếp nhận các gen chỉ thị hoàn toàn tương tự như các gen mang tính trạng dự kiến chuyển vào cây sau này (như gen nâng cao hàm lượng tinh bột....vv.). Đánh giá hiệu quả của chuyển gen thống qua biểu hiện của gen GUS
- Tái sinh mẫu sau chuyển gen

- Phân tích biểu hiện của gen chỉ thị GUS thông qua biểu hiện hình thái, đánh giá kết quả bằng PCR.

6. Sản phẩm và kết quả dự kiến:

6.1.  Sản phẩm khoa học:

· Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: 



· Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 02
            

· Số lượng sách xuất bản: 


                        

      6.1. Sản phẩm đào tạo: Số lượng tiến sĩ (hoặc là một phần  nội dung NCS của thành viên trong nhóm đề xuất), số lượng thạc sĩ, số nhóm sinh viên NCKH.     
- Hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học: 03


- Đào tạo 01 kỹ sư (báo cáo bằng luận văn tốt nghiệp theo nội dung của đề tài)

        6.3.  Sản phẩm ứng dụng: Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi, khả  năng và địa chỉ ứng dụng,...


- Đánh giá khả năng tái sinh invitro của một số giống sắn thí nghiệm.

- Qui trình nhân nhanh giống sắn invitro

- Đánh giá khả năng tiếp nhận gen ngoại lai của mộ số giống sắn trồng tại khu vực miền núi phía Bắc.

6.4. Các sản phẩm khác:
- Hội thảo: 01
7. Hiệu quả dự kiến:

- Giáo dục, đào tạo:

Đề tài giúp nâng cao khả năng nghiên cứu của các cán bộ trẻ và kỹ năng thực hành của sinh viên Khoa CNSH$CNTP trường Đại học Nông Lâm. 

- Kinh tế, xã hội:

Kết quả của đề tài được sử dụng cho: (i) chương trình sản xuất thâm canh sắn khu vực miền núi phía bắc và trong cả nước (nhân nhanh giống sắn); (ii) chương trình nhiên liệu sinh học của Tổng công ty dầu khí Việt Nam (nhân nhanh giông sắn); (iii) cho các cơ sở nghiên cứu và khuyến nông (nhân nhanh giống sắn); (iv) Chương trình chuyển gen tạo giống sắn chuyên gen có năng suất, chất lượng cao cho xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc và chương trình nhiên liệu sinh học quốc gia.
- An ninh, quốc phòng: 

8. Nhu cầu kinh phí dự kiến: 65 triệu
9. Thời gian nghiên cứu dự kiến: 2 năm (2013-2014)
Thái Nguyên, Ngày  12 tháng  3 năm 2012
                                 Tổ chức/Cá nhân đề xuất
                                       TS. Nguyễn Văn Duy
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